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[bookmark: _Toc210824926][bookmark: _Toc211181400]PHẦN MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc210824927]Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết
Trong suốt nhiều năm qua, sự quan tâm của các chính phủ, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp (DN) đối với môi trường (MT) tự nhiên đang không ngừng tăng lên trên phạm vi toàn thế giới (Banerjee, 2002). Nhiều học giả cảnh báo những hoạt động như: công nghiệp hóa, khai thác và sử dụng tài nguyên không có khả năng tái tạo và tình trạng quá tải dân số ở nhiều quốc gia đang đe dọa MT sinh thái (Hart, 1995). Đặc biệt là các hoạt động công nghiệp hóa đã kéo dài hàng trăm năm qua một mặt mang đến sự thịnh vượng và nguồn lực vô tận nhưng chính nó cũng là nguyên nhân chính yếu dẫn tới tàn phá môi trường sinh thái (Shrivastava & Hart, 1995). Sự suy thoái của MT tự nhiên đang ngày càng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, nó thể hiện qua nhiều vấn đề: biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, suy thoái đất và sa mạc hóa, ….( Kolk & Pinkse, 2005) đang đe dọa tới sinh kế và cuộc sống của các cộng đồng, làm giảm tính đa dạng sinh học và tuyệt chủng các loài sinh vật. 
Trước bối cảnh đó, cam kết của DN đối với sự bền vững của MT đang nổi lên như là một vấn đề chiến lược (CL) quan trọng (Aguilera-Caracuel & cộng sự, 2011) để ngăn chặn suy thoái MT. Ngày càng có nhiều DN cố gắng vận dụng chủ nghĩa MT trong tổ chức để đạt được cả lợi ích kinh tế và lợi ích MT (Banerjee, 2001b) nhằm thỏa mãn nhu cầu bảo vệ MT của các bên liên quan và đạt được tính hợp pháp xã hội (Social Legislation) (DiMaggio & Powell, 1983), hành vi MT của DN cũng xuất phát từ ý chí chủ quan và đạo đức của lãnh đạo các DN. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những tác động không mong muốn nếu DN đi ngược lại các giá trị MT, điển hình như: sự trừng phạt từ các cơ quan quản lý nhà nước, phong trào tẩy chay của người tiêu dùng, ….(Henriques & Sharma, 2005). Ngược lại, nếu DN tích cực và chủ động thực hiện các hành vi MT, có thể đạt được những lợi ích tiềm năng như: gia tăng hiệu suất MT thông qua giảm lượng khí thải, nước thải và chất thải rắn độc hại, và gia tăng giá trị thương hiệu (Baah & cộng sự, 2021); mở rộng được thị trường xuất khẩu và cải thiện kết quả tài chính (Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri, 2022)……
Đối với các DN xuất khẩu (XK) may mặc Việt Nam, vấn đề ô nhiễm MT nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất và kinh doanh đang là rào cản lớn kìm hãm đà tăng trưởng của các DN trong bối cảnh các DN XK may mặc chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam và Dệt may là ngành có giá trị xuất khẩu lớn thứ tư tại Việt Nam trong năm 2024 (Báo Cáo Triển Vọng Ngành Dệt May Việt Nam, 2025), là ngành có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Các tác động nghiêm trọng tới môi trường sinh thái của các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam phản ánh thông qua các khía cạnh chủ yếu như: (1) May mặc là nguồn tạo ra rác thải rắn hàng đầu trên thế giới (Hướng Dẫn Xanh Hóa Ngành Dệt May ở Việt Nam, 2020); (2) Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sản phẩm may mặc gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, không khí, đất đai (K. E. Lee, 2017); (3) Quá trình sản xuất các sản phẩm may mặc cũng gây ô nhiễm nghiêm trọng MT, phản ánh qua các đặc điểm: sử dụng nhiều năng lượng cho chiếu sáng và duy trì điều kiện làm việc cho người lao động; phát sinh lượng lớn nước thải công nghiệp từ hoạt động giặt, nước thải sinh hoạt của người lao động; ô nhiễm không khí từ các lò hơi sử dụng năng lượng hóa thạch…
Trước những tác động nghiêm trọng mà các DN XK may mặc Việt Nam gây ra đối với MT, các thị trường XK chủ đạo của may mặc Việt Nam đề xuất các tiêu chuẩn và chứng nhận bền vững môi trường và yêu cầu các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam phải đáp ứng. Các chứng nhận phổ biến bao gồm: (1) Các chứng nhận vật liệu bền vững; (2) Các chứng nhận quy trình sản xuất bền vững; (3) Nhãn sinh thái gắn trên sản phẩm. Để phản ứng trước các yêu cầu của thị trường và các bên liên quan, các DN XK may mặc Việt Nam chủ yếu áp dụng CL thu mua xanh thông qua yêu cầu các nhà cung ứng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, và CL sản xuất xanh thông qua đầu tư rời rạc vào các giải pháp hạn chế và ngăn chặn ô nhiễm. 
[bookmark: _Toc210824928]Từ những luận cứ này, tác giả lựa chọn định hướng: “Nghiên cứu chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam” làm chủ đề nghiên cứu cho luận án nhằm nghiên cứu thực tiễn CL kinh doanh thân thiện môi trường tại các DN XK may mặc Việt Nam điển hình và các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các DN XK may mặc Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị và chính sách áp dụng CL kinh doanh thân thiện môi trường hiệu quả hơn nhằm không ngừng cải thiện hiệu suất môi trường, tạo lập và củng cố lợi thế cạnh tranh về môi trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị xuất khẩu
[bookmark: _Toc210824948]2. Tổng quan các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc 
[bookmark: _Toc210824949]2.1. Tổng quan các nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của doanh nghiệp 
Từ tổng quan các công trình nghiên cứu lý thuyết về CLKDTTMT của các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam trong giai đoạn 10 năm trở lại đây (từ năm 2015 đến năm 2025) có thể khẳng định rằng: các nghiên cứu lý thuyết nói chung thông qua sử dụng các phương pháp phỏng vấn các DN điển hình (Bıçakcıoğlu, 2018; Papagiannakis & cộng sự, 2014) và phương pháp tổng quan tài liệu (Hamdoun, 2020; S. W. Kang & Lee, 2016) đều khẳng định áp lực các bên liên quan, nguồn lực & năng lực tổ chức và nhận thức của nhà quản trị cấp cao là những yếu tố có ảnh hưởng nổi bật nhất đối với áp dụng CLKDTTMT. Gắn với bối cảnh nghiên cứu là các DN may mặc nói chung và tại các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng với Việt Nam, vai trò của bên liên quan, nguồn lực & năng lực và giá trị & nhận thức của nhà quản trị cấp cao tiếp tục được tái khẳng định, tuy nhiên phần lớn các nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển tập trung vào rào cản trong áp dụng các thực hành thân thiện môi trường như nghiên cứu của Zhu & cộng sự (2011), Debnath & cộng sự (2024), Bhandari & cộng sự (2022), Majumdar & Sinha (2019), Vishwakarma & cộng sự (2024). Điều này cho thấy rằng áp dụng CLKDTTMT trong các DN may mặc tại các quốc gia đang phát triển chưa phổ biến vì còn nhiều rào cản, phát hiện này giống với kết quả nghiên cứu của Islam & cộng sự (2021). Thêm vào đó, xuất hiện các nghiên cứu hệ thống hóa các các thực hành bền vững môi trường áp dụng trong trong toàn bộ ngành dệt may (Islam & cộng sự, 2021; K. E. Lee, 2017) và nghiên cứu về nội dung CLKDTTMT áp dụng trong các DN may mặc theo hướng tiếp cận liên tổ chức thông qua chuỗi cung ứng bền vững (Jia & cộng sự, 2020; Macchion & cộng sự, 2018).
[bookmark: _Toc210824950]2.2. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của doanh nghiệp
[bookmark: _Hlk201957119]-Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên thuyết bên liên quan và thuyết thể chế: Thuyết bên liên quan và Thuyết thể chế giải thích cho tác động của Áp lực các BLQ lên việc áp dụng CLKDTTMT dưới góc độ: (1) Áp lực từ các BLQ cụ thể; (2) Áp lực từ các nhóm BLQ; và (3) Áp lực thể chế phản ánh qua tính chất tác động của Áp lực từ các BLQ gồm: Áp lực cưỡng chế, Áp lực bắt chước, và Áp lực chuẩn mực. Nhìn chung, các nghiên cứu về ảnh hưởng của Áp lực BLQ lên CLKDTTMT đa dạng ở các góc độ về Áp lực BLQ. Cụ thể là các nghiên cứu: Baah & cộng sự (2021), Shubham & cộng sự (2018), Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2020), Dai & cộng sự (2018), Phan & Baird (2015), Qi & cộng sự (2021).
[bookmark: _Hlk201854325]-Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên thuyết dựa vào nguồn lực: trong giai đoạn trước năm 2015 phần lớn các nghiên cứu định lượng về CLKDTTMT dưới góc độ Thuyết dựa trên nguồn lực (RBV) chủ yếu quan tâm tới năng lực tổ chức mà ít quan tâm tới nguồn lực tổ chức. Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây (từ năm 2015 đến nay), các nghiên cứu tiếp tục quan tâm tới năng lực tổ chức bậc cao. Một số nghiên cứu điển hình như: Mishra & Yadav (2021), Leonidou & cộng sự (2015), Yang & cộng sự (2019). Bên cạnh tính phổ biến của các nghiên cứu về mối quan hệ giữa Năng lực tổ chức và áp dụng CLKDTTMT, các nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay bắt đầu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Nguồn lực tổ chức đối với CLKDTTMT. Các nghiên cứu trong giai đoạn này quan tâm tới cả các Nguồn lực tổng quát (nói chung) và Nguồn lực cụ thể. Điển hình là các nghiên cứu: Begum & cộng sự (2023), Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022), Leonidou & cộng sự (2017), Jiao & cộng sự (2020).
-Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên thuyết bên liên quan, thuyết thể chế, thuyết dựa trên nguồn lực và thuyết quản lý cấp trên: Để giải thích cho hành vi MT của DN, phần lớn các nghiên cứu sử dụng độc lập hoặc kết hợp giữa Thuyết bên liên quan/ Thuyết thể chế (đại diện cho Áp lực các BLQ) và Thuyết dựa trên nguồn lực (đại diện cho Nguồn lực và Năng lực tổ chức), tuy nhiên theo Thuyết quản lý cấp cao cho rằng sự tương đồng về Áp lực các BLQ và sự tương đồng về mức độ sẵn có các Nguồn lực tổ chức không dẫn tới sự tương đồng trong hành vi áp dụng CLKDTTMT. Do đó, cách tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng CLKDTTMT của DN dựa trên Thuyết bên liên quan/Thuyết thể chế và Thuyết dựa trên nguồn lực với vai trò trung gian của nhận thức nhà quản trị cấp cao dựa trên Thuyết quản lý cấp cao là cách tiếp cận mang tính toàn diện để hiểu rõ về hành vi áp dụng CLKDTTMT của DN. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, tồn tại một số nghiên cứu: Kitsis & Chen (2021), Dubey & cộng sự (2019), Jiao & cộng sự (2020).
-Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng tới triển khai chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam: Kế thừa các công trình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng CLKDTTMT, các nghiên cứu gắn với bối cảnh DN Việt Nam nói chung và các DN XK may mặc Việt Nam nói riêng đang ngày càng quan tâm tới áp dụng CLKDTTMT trong bối cảnh áp lực từ các BLQ ngày càng mạnh mẽ. Một số nghiên cứu điển hình như: Trần Xuân Phúc & cộng sự (2025), Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang (2021), Trần Thùy Linh & Đỗ Đức Bình (2024), Đỗ Thị Bình (2020), Phạm Anh Nguyên (2022), Nguyễn Hữu Sáng (2023). Đặc điểm của các nghiên cứu này là dựa trên các thuyết phổ biến: Thuyết bên liên quan, Thuyết thể chế, Thuyết dựa trên nguồn lực và Thuyết quản lý cấp cao nhưng không xem xét vai trò trung gian của Nhận thức nhà quản trị cấp cao. 
[bookmark: _Toc210824952]2.3. Khoảng trống nghiên cứu
-Một là, tác động của áp lực các BLQ cụ thể thuộc nhóm BLQ sơ cấp lên CLKDTTMT chưa được nghiên cứu đầy đủ bao gồm: Khách hàng, Đối thủ cạnh tranh, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước. Ngoại trừ cổ đông và nhà cung ứng vì gắn với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam tỷ lệ DN may mặc tham gia thị trường chứng khoán chiếm tỷ lệ nhỏ và cổ đông ít quan tâm tới bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, nhà cung ứng khó gây áp lực về môi trường lên DN sản xuất vì DN là khách hàng với quyền lực lớn hơn. 
-Hai là, vai trò trung gian của Nhận thức nhà quản trị cấp cao đang bị bỏ qua trong mối quan hệ giữa Áp lực các BLQ, Nguồn lực tổ chức và áp dụng CLKDTTMT. Một số ít nghiên cứu đề cập và xác nhận vai trò trung gian của Nhận thức nhà quản trị cấp cao trong mối quan hệ giữa Áp lực các BLQ và áp dụng CLKDTTMT như: nghiên cứu của Kitsis & Chen (2021); Dubey & cộng sự (2019) đề cập tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ môi trường; Jiao & cộng sự (2020) đề cập tới Nhận thức nhà quản trị về bảo vệ môi trường. Đối với nguồn lực tổ chức, chỉ có duy nhất nghiên cứu của Jiao & cộng sự (2020) xác lập vai trò trung gian của Nhận thức nhà quản trị cấp cao trong mối quan hệ Nguồn lực tổ chức và áp dụng CLKDTTMT. 
-Ba là, với những tác động sâu sắc tới môi trường sinh thái của toàn ngành dệt may nói chung, các DN may mặc trên thế giới và Việt Nam đang quan tâm nhiều hơn tới việc áp dụng CLKDTTMT trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu chủ đạo đề cao bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT của DN XK may mặc Việt Nam rất hạn chế. 
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
-Mục tiêu nghiên cứu
Luận án nghiên cứu thực tiễn Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam điển hình và xây dựng, kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị và chinh sách có căn cứ lý luận và thực tiễn để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam áp dụng Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường hiệu quả hơn và đạt được các lợi ích kì vọng cho môi trường và doanh nghiệp.
-Nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc210824929]Thứ nhất, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của doanh nghiệp bao gồm: các khái niệm cơ bản và lý thuyết có liên quan.
Thứ hai, phát triển các giả thuyết và mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc.
Thứ ba, nghiên cứu tình huống Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường tại các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam điển hình. Từ đó, cung cấp các bằng chứng thực tiễn mang tính khái quát về Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các DN XK may mặc Việt Nam nói chung.
Thứ tư, kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trưởng của các doanh nghiệp xuất khẩu  may mặc Việt Nam.
Thứ năm, đề xuất các hàm ý quản trị và chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam áp dụng Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường hiệu quả hơn trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2035.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam điển hình và các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam. 
-Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về nội dung: Với cách tiếp cận Chiến lược môi trường (CLMT) là sự tích hợp yếu tố “bảo vệ môi trường” vào trong các cấp độ CL của DN, luận án nghiên cứu CLMT ở cấp độ kinh doanh (KD) là tạo lập lợi thế cạnh tranh cho một đơn vị KDCL (SBU) cụ thể thông qua tích hợp yếu tố “bảo vệ môi trường” vào các chức năng khác nhau của chuỗi giá trị. Từ đó, Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (CLKDTTMT) bao gồm các CLMT cấp chức năng: CL nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh, CL thu mua xanh, CL sản xuất xanh, CL marketing xanh, và CL quản trị nhân lực xanh. Thêm vào đó, luận án tiếp cận nghiên cứu CLKDTTMT của DN với cách tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng CLKDTTMT. 
Phạm vi về không gian: luận án nghiên cứu CLKDTTMT giới hạn ở một đơn vị KDCL- SBU cụ thể, do đó SBU được chọn là các DN XK may mặc Việt Nam do chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu trong ngành dệt may Việt Nam. Là các DN hoạt động theo 1 trong 4 phương thức xuất khẩu: Gia công (CMT), Tự chủ nguyên liệu (FOB/OEM), Thiết kế gốc (ODM), và Thương hiệu gốc (OBM). Là các DN thuộc sở hữu tư nhân hoặc nhà nước và không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về khu vực địa lý, luận án nghiên cứu các DN XK may mặc tại các tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Tây Ninh là các tỉnh có số lượng đông đảo các doanh nghiệp may mặc và phân bổ trên 3 miền của đất nước.
Phạm vi về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập trong 5 năm từ 2020 đến 2025, dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 6 năm 2025. Các giải pháp và kiến nghị được đề xuất có hiệu lực triển khai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. 
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[bookmark: _Toc210824932]-Phương pháp nghiên cứu tình huống: được sử dụng để làm rõ thực tiễn CLKDTTMT tại 02 doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam điển hình với sự khác biệt về hình thái CLKDTTMT, quy mô kinh doanh, loại hình doanh nghiệp và mức độ xuất khẩu. 
-Phương pháp nghiên cứu định tính: Dựa trên mô hình nghiên cứu, luận án xây dựng thang đo các yếu tố trong mô hình nghiên cứu từ các nghiên cứu uy tín trong nước và trên thế giới, tiến hành phỏng vấn tiền thẩm định bảng hỏi để chỉnh sửa thang đo cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu và thiết kế thành phiếu điều tra chính thức. 
-Phương pháp nghiên cứu định lượng: để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng tới  CLKDTTMT của các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam, luận án sử dụng kĩ thuật phân tích mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) chạy trên phần mềm Smart-PLS 3.3.3 để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 
6. Những đóng góp mới của luận án
Về mặt lý luận:
Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa một số lý thuyết có liên quan tới CLMT, CLKDTTMT, các yếu tố cấu thành CLKDTTMT. Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận án đã có những đóng góp mới cho lý thuyết quản trị chiến lược. Từ tổng quan các công trình nghiên cứu, luận án xây dựng mô hình nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT của các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam với ảnh hưởng nổi bật của Áp lực các bên liên quan sơ cấp gồm: Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước, Áp lực từ người lao động, Áp lực từ khách hàng nước ngoài, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh; và Nguồn lực tổ chức; trong đó có xem xét vai trò trung gian của Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ môi trường. Thứ ba, Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường xác lập vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực từ các bên liên quan sơ cấp và Nguồn lực tổ chức tới  CLKDTTMT đã mở rộng thêm hiểu biết lý thuyết về quản trị chiến lược. Do đó mô hình lựa chọn CLKDTTMT cần dựa trên cả khoa học tổ chức và khoa học hành vi. 
Về mặt thực tiễn:
Thứ nhất, thông qua sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, luận án đã cung cấp những góc nhìn thực tiễn về CLKDTTMT của hai DN XK Việt Nam điển hình với những điểm tương đồng và khác biệt trong CLKDTTMT và các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó, cung cấp một góc nhìn khái quát về thực tiễn CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam nói chung. Thứ hai, dựa trên tổng quan các công trình nghiên cứu, luận án đã làm rõ tác động nghiêm trọng tới môi trường sinh thái của các DN sản xuất các sản phẩm may mặc, điều đó thể hiện thông qua chu kỳ sống của SP may mặc. Thứ ba, luận án đã xác lập những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy về các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới CLKDTTMT trong các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam. Đây là tiền đề để các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức bảo vệ môi trường tác động vào các yếu tố này để thúc đẩy áp dụng CLKDTTMT trong các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam. Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận án cũng xác nhận sự khác biệt trong cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ môi trường dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học của nhà quản trị về: tuổi tác, trình độ học vấn và nhiệm kỳ công tác với vai trò nhà quản trị cấp cao; luận án cũng tìm thấy sự khác biệt trong áp dụng CLKDTTMT giữa các DN XK may mặc khác nhau về: quy mô nhân sự, doanh thu, tổng nguồn vốn, loại hình hoạt động. Thứ năm, luận án đề xuất 03 nhóm hàm ý quản trị và chính sách để thúc đẩy các DN xuất khẩu may mặc Việt Nam áp dụng CLKDTTMT. 
[bookmark: _Toc210824933]7. Kết cấu của luận án
Ngoài Phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương bao gồm:
Chương 1: Cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu và phát triển mô hình nghiên cứu
Chương 2: Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
Chương 4: Kết luận và khuyến nghị chính sách

[bookmark: _Toc210824934]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc209692115][bookmark: _Toc210824935]1.1. Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của doanh nghiệp xuất khẩu dệt may
[bookmark: _Toc209692116][bookmark: _Toc210824936]1.1.1. Khái niệm Chiến lược và sự phát triển của khái niệm Chiến lược môi trường 
[bookmark: _Toc209692117]Chandler (1962) định nghĩa: “Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của tổ chức, lựa chọn các cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bố các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. Vào giữa thập niên 1970, nhờ vào những nỗ lực của Nhóm tư vấn Boston (BCG – Boston Consulting Group), hầu hết các doanh nhân đã trở nên quen thuộc với khái niệm và tính cấp thiết của việc xây dựng CL. Một số định nghĩa mới hơn được đưa ra nhưng vẫn khá tương đồng với khái niệm CL của Alfred Chandler như định nghĩa của Kenneth R. Andrews (1971) cho rằng: Một chiến lược là “định nghĩa công ty đang hoặc sẽ thực hiện điều gì, đang hoặc sẽ trở thành như thế nào, bằng mô hình mục tiêu chính (Objectives), mục đích (Purposes) hay đích đến (Goals) và những chính sách và kế hoạch (Plan) chính yếu để đạt được mục tiêu đó”. Từ các quan điểm trên, CL được hiểu như là một kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát định hướng sự phát triển và tạo lập lợi thế cạnh tranh cho DN. 
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và xu hướng phát triển bền vững, khái niệm CL đã mở rộng từ việc tập trung vào yếu tố kinh tế sang việc bao quát các yếu tố xã hội và môi trường. Mintzberg & Waters (1985) cho rằng CL ngày nay không chỉ là “kế hoạch” (plan) mà còn là “mẫu hình hành vi” (pattern), thể hiện qua những lựa chọn nhất quán của doanh nghiệp (DN) để thích ứng với thay đổi môi trường. Chính từ sự chuyển dịch đó, Chiến lược môi trường (environmental strategy) (CLMT) – một nhánh chuyên biệt của CL kinh doanh đã ra đời, phản ánh cách thức DN tích hợp yếu tố môi trường vào định hướng CL tổng thể. Quan niệm về CLMT của các học giả hiện nay đang hội tụ ở các quan điểm lớn như Martín-de Castro & cộng sự (2023) đã chỉ ra gồm: Tích hợp nhu cầu bảo vệ môi trường của các bên liên quan, Quản trị môi trường một cách chủ động/tự nguyện, và tạo lập và củng cố lợi thế cạnh tranh từ các nguồn lực và năng lực môi trường. Cụ thể là: (1) – CLMT là tích hợp các mối quan tâm về bảo vệ môi trường của các bên liên quan vào trong các quyết định quản trị và vận hành của DN; (2) – CLMT là các sáng kiến và giải pháp bảo vệ môi trường được triển khai một cách chủ động và tự nguyện trong tổ chức với mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiếu tác động từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của DN lên môi trường sinh thái; (3) – CLMT là tạo lập và phát triển lợi thế cạnh tranh về chi phí thấp và khác biệt hóa cho DN thông qua việc đầu tư vào các nguồn lực môi trường để xây dựng các năng lực môi trường từ đó tạo ra kết quả/hiệu suất môi trường vượt trội. 
Từ những quan điểm này, dù đứng trên góc độ tiếp cận nào thì CLMT phải ưu tiên bảo vệ môi trường và tạo ra kết quả môi trường vượt trội.  Từ đó, CLMT được định nghĩa là “một tập hợp các quyết định quản trị và vận hành mang tính chủ động của doanh nghiệp phản ánh các mối quan tâm và nhu cầu bảo vệ môi trường của các bên liên quan được chuyển hóa thành các định hướng cho quá trình đầu tư vào các nguồn lực môi trường để xây dựng các năng lực môi trường từ đó tạo ra lợi thế cạnh nhằm thỏa mãn nhu cầu bảo vệ môi trường của khách hàng và các bên liên quan đồng thời tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp”. Quá trình tiến hóa của khái niệm CLMT có thể chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn tuân thủ (compliance): DN coi CLMT như một phản ứng bắt buộc đối với quy định pháp lý và áp lực từ cơ quan quản lý; Giai đoạn phòng ngừa và thích ứng (prevention & adaptation): DN chủ động xây dựng CLMT để giảm chi phí, cải thiện hiệu suất và giảm rủi ro môi trường; Giai đoạn chiến lược chủ động (strategic integration): CLMT trở thành một phần cốt lõi của CL kinh doanh, tạo ra giá trị mới, lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường.
[bookmark: _Toc210824937]1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường 
Dựa trên góc nhìn về các cấp độ chiến lược, Banerjee (2001) cho rằng một DN khi phải đối mặt với các vấn đề môi trường và lựa chọn chiến lược để theo đuổi, nhà quản trị phải quyết định nên tích hợp các mối quan tâm môi trường vào CL như thế nào. Nhận thức của nhà quản trị về những rủi ro môi trường cũng như các cơ hội thị trường sẽ xác định mức độ tích hợp các vấn đề môi trường vào trong các cấp độ CL: (1) DN có thể tích hợp vấn đề môi trường vào trong tầm nhìn CL và sứ mạng KD, xác định viễn cảnh trở thành một tổ chức dẫn đầu về thành tích môi trường, chia sẻ tầm nhìn môi trường tới các thành viên tổ chức để khơi nguồn cảm hứng và thúc đẩy tính sáng tạo về các ý tưởng, công nghệ và giải pháp môi trường; (2) Ở cấp độ tiếp theo, yếu tố môi trường được tích hợp vào CL cấp công ty bằng cách phát triển các SP xanh và thị trường xanh, các công nghệ sạch hơn và bổ sung danh mục đầu tư KD thân thiện môi trường; (3) Ở cấp độ thứ ba, yếu tố môi trường được tích hợp vào trong CLKD của một đơn vị kinh doanh CL (SBU) cụ thể nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh (LTCT) cho đơn vị kinh doanh CL đó nhằm thõa mãn nhu cầu khách hàng vượt trội về các giá trị môi trường so với các đối thủ cạnh tranh; (4) Ở cấp độ cuối cùng, yếu tố môi trường được tích hợp vào trong các phòng ban/bộ phận chức năng khác nhau trong DN, được gọi là CLMT cấp độ chức năng. 
Từ quan điểm của Banerjee (2001) về các cấp độ CLMT, trong đó có CLMT cấp độ KD và được kế thừa bởi các học giả Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022); Leonidou & cộng sự (2015), Bıçakcıoğlu (2018), Begum & cộng sự (2023), Bình & Trang (2021). Từ đó, theo quan điểm của tác giả thì CLKDTTMT hay CLKD xanh được định nghĩa là “tích hợp yếu tố bảo vệ môi trường vào trong các chức năng của chuỗi giá trị của một đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) cụ thể nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho đơn vị kinh doanh chiến lược đó nhằm hướng tới cung ứng các giá trị môi trường vượt trội hơn cho tập khách hàng nhạy cảm về sinh thái so với các đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp”. 
[bookmark: _Toc210824939]1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường 
Mặc dù các tác giả có thể sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để phân loại CLKDTTMT theo mức độ ứng phó với vấn đề môi trường, tuy nhiên luận án vẫn thấy sự tương đồng trong các cách tiếp cận hội tụ ở hai nhóm chiến lược: (1) Các CLKDTTMT định hướng quy trình, và (2) Các CLKDTTMT định hướng tổ chức.
[bookmark: _Toc210824941]1.1.4. Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của doanh nghiệp xuất khẩu dệt may
-Tác động môi trường của các doanh nghiệp dệt may:
Xuyên suốt chuỗi cung ứng dệt may, các DN xơ sợi, dệt nhuộm, và cắt may/may mặc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường không khí, đất đai, nguồn nước, sử dụng nhiều nguồn nước và điện năng, toàn ngành dệt may được đánh giá là gây ô nhiễm nghiêm trọng lớn thứ hai trên thế giới (Hướng Dẫn Xanh Hóa Ngành Dệt May ở Việt Nam, 2020). Do đó, trước sức ép của các bên liên quan về bảo vệ môi trường và với vai trò là các DN ở cuối nguồn trong chuỗi cung ứng dệt may, các DN may mặc cần phải áp dụng CLKDTTMT để xanh hóa các hoạt động trong nội bộ DN, đồng thời với quyền lực của mình yêu cầu các đối tác cung ứng là các DN xơ sợi, dệt nhuộm làm điều tương tự. Các DN ở thượng nguồn sẽ không thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, trừ khi nó được yêu cầu bởi các đối tác khách hàng là các doanh nghiệp may mặc, do đó hành vi áp dụng CLKDTTMT của các DN may mặc đóng vai trò quyết định để thúc đẩy một chuỗi cung ứng dệt may thân thiện với môi trường. 
-Khái niệm và đặc điểm của Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may:
DN xuất khẩu dệt may là các DN sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các chủng loại SP dệt may khác nhau gồm: sợi, vải thô, vải nhuộm/in và may mặc hướng tới thị trường nước ngoài. Mỗi chủng loại SP là một đơn vị kinh doanh CL - SBU riêng lẻ với sự khác biệt về công nghệ, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh. Trong khi mục tiêu của CLKDTTMT là giải quyết ô nhiễm và  tạo lợi thế cạnh tranh MT cho một SBU cụ thể. Căn cứ vào thực tế phần lớn các DN xuất khẩu (XK) dệt may Việt Nam là DN xuất khẩu sản phẩm may mặc (Báo Cáo Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, 2023). Do đó luận án tiếp cận CLKDTTMT của các DN XK dệt may Việt Nam tập trung vào đơn vị kinh doanh CL - SBU là sản phẩm may mặc xuất khẩu. 
Từ đó, CLKDTTMT của các DN xuất khẩu dệt may được hiểu là CLKDTTMT của các DN xuất khẩu may mặc và được định nghĩa là “tích hợp yếu tố bảo vệ môi trường vào trong các chức năng của chuỗi giá trị của đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) may mặc xuất khẩu nhằm tạo lập và phát triển lợi thế cạnh tranh để cung ứng các giá trị môi trường vượt trội cho khách hàng nước ngoài nhạy cảm vể sinh thái so với các đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, được phản ánh thông qua hoạt động sản xuất sản phẩm may mặc ở trong nước và được phân phối tại các thị trường nước ngoài”. 
-Các yếu tố cấu thành Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc: 
(1) Chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh
Mọi tác động tới môi trường đều bắt nguồn từ thiết kế sản phẩm (SP), do đó CL thiết kế SP sinh thái là nền tảng quan trọng nhất để giảm thiểu ô nhiễm trong những giai đoạn tiếp theo của chu kỳ sống SP. Thiết kế sinh thái (eco-design), còn được gọi là thiết kế vì môi trường hoặc thiết kế xanh, đề cập đến việc xác định các khía cạnh môi trường của một SP trong toàn bộ vòng đời của nó và tích hợp những khía cạnh này vào quá trình phát triển SP. Là một sáng kiến chuỗi cung ứng xanh tập trung vào nội bộ, thiết kế sinh thái yêu cầu DN cải thiện các thuộc tính môi trường của SP từ bên trong.
(2) Chiến lược thu mua xanh
Mua sắm xanh được định nghĩa là “việc lựa chọn và mua sắm một cách chủ động các sản phẩm đầu vào có khả năng giảm thiểu hiệu quả nhất các tác động tiêu cực đến môi trường trong suốt vòng đời của chúng từ sản xuất, vận chuyển, sử dụng cho đến tái chế hoặc xử lý” (Dubey & cộng sự, 2013). Các đặc điểm mà SP đầu vào cần phải có bao gồm: Khả năng tiết kiệm năng lượng và nước; Giảm thiểu chất thải phát sinh và lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường; Có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Nói một cách khác, mua sắm xanh là quá trình xem xét yếu tố môi trường cùng với các yếu tố khác như chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, công nghệ, dịch vụ ((O’Connor & cộng sự, 2011) khi đưa ra quyết định mua sắm. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu tác động môi trường của việc mua sắm và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. 
(3) [bookmark: _Hlk209188380]Chiến lược sản xuất xanh
Chiến lược sản xuất xanh tập trung vào việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến MT trong suốt quá trình sản xuất. Nghiên cứu của Hart (1995) phân chia CL sản xuất thân thiện với MT thành hai giải pháp chính: CL ngăn chặn ô nhiễm (giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn) và CL hạn chế ô nhiễm ở cuối nguồn. Theo Dragomir (2020), nội dung của CL sản xuất xanh bao gồm: Áp dụng công nghệ mới; Thiết kế lại quy trình sản xuất; và Áp dụng hệ thống quản trị môi trường toàn diện. 
(4) Chiến lược marketing xanh
CL marketing (MKT) xanh quan tâm tới giảm thiểu ô nhiễm thông qua thúc đẩy hành vi mua và sử dụng có trách nhiệm các SP thân thiện môi trường của người tiêu dùng cuối cùng. Do đó, CL MKT xanh tiếp cận trong luận án đề cập tới: CL sản phẩm xanh, CL định giá xanh, CL phân phối xanh, và CL xúc tiến xanh.
(5) Chiến lược quản trị nhân lực xanh 
Nhiều nghiên cứu cho rằng Nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện thành công các hoạt động quản lý môi trường (Daily & Huang, 2001). Dưới góc nhìn của lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho DN nhờ vào tính khan hiếm, giá trị, không thể thay thế và tính độc quyền của nó (Barney, 1991). Trong bối cảnh bảo vệ môi trường, Quản trị nguồn nhân lực có thể đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả trong việc xây dựng và triển khai các CLMT (Daily & Huang, 2001) thông qua việc điều chỉnh các hoạt động như: đào tạo, đánh giá hiệu suất và đãi ngộ sao cho phù hợp với các mục tiêu môi trường (Jabbour & cộng sự, 2013). 
[bookmark: _Toc210824943]

1.2. Các lý thuyết có liên quan tới chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường 
[bookmark: _Toc210824944]1.2.1. Thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory)
Từ Thuyết bên liên quan, hành vi môi trường của DN chịu sức ép/áp lực từ các BLQ khác nhau. Các BLQ sơ cấp (có mối quan hệ chính thức với DN) như: KH, ĐTCT, cơ quan QL, người lao động, cổ đông, nhà cung ứng có thể yêu cầu DN áp dụng các hành vi thân thiện môi trường thông qua việc chi phối tới nguồn lực và lợi ích kinh tế của DN. Trong khi đó, các BLQ thứ cấp (không có mối quan hệ chính thức với DN) như: truyền thông, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ có thể gây sức ép ảnh hưởng gián tiếp tới hành vi môi trường của DN thông qua các BLQ sơ cấp (Henriques & Sharma, 2005; Shubham & cộng sự, 2018). Như vậy Thuyết bên liên quan đề cập tới các đối tượng/chủ thể có thể gây áp lực môi trường lên DN một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
[bookmark: _Toc210824945]1.2.2. Thuyết thể chế (Institutional Theory)
Từ Thuyết thể chế gắn với bối cảnh bảo vệ môi trường, các bên liên quan tạo ra các thể chế môi trường và yêu cầu các DN thực hiện. Bất kỳ hành vi nào vi phạm thể chế môi trường được xem là vi phạm tính hợp pháp xã hội (Social Legitimacy) có thể dẫn tới trừng phạt, tẩy chay và làm giảm uy tín, giá trị thương hiệu của DN. Các bên liên quan tạo ra 03 áp lực được gọi là các áp lực thể chế bao gồm: Áp lực cưỡng chế từ các cơ quan quản lý nhà nước/chính phủ, Áp lực bắt chước từ các đối thủ cạnh tranh, và Áp lực chuẩn mực từ thị trường, nhà cung ứng, cộng đồng, hiệp hội ngành hàng, và truyền thông. Như vậy, khác với Thuyết bên liên quan đề câp tới các đối tượng gây áp lực môi trường lên DN, Thuyết thể chế đề cập tới tính chất áp lực môi trường mà các bên liên quan tạo ra với DN. 
[bookmark: _Toc210824946]1.2.3. Thuyết dựa trên nguồn lực (Resource Based View)
Từ Thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), nguồn lực là nền tảng để tạo lập và phát triển LTCT mà qua đó cho phép DN triển khai hiệu quả CLKDTTMT và dành ưu thế trước các ĐTCT. Do đó, việc sở hữu các nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế là rất quan trọng đối với DN để tạo lập LTCT. Nguồn lực ảnh hưởng tới CLKDTTMT của DN theo hai cách: (1) Một là, mức độ sẵn có của nguồn lực sẽ ảnh hưởng tới mức độ/loại hình CLKDTTMT mà DN áp dụng. (2) Hai là, nguồn lực ảnh hưởng tới tính hiệu quả trong triển khai CLKDTTMT của DN thông qua LTCT.
[bookmark: _Toc210824947]1.2.4. Lý thuyết Cấp Trên (Upper Echelons Theory)
Từ Lý thuyết quản lý cấp trên có thể khẳng định rằng việc áp dụng CLKDTTMT trong tổ chức không chỉ chịu tác động bởi những yếu tố quan trọng từ môi trường bên ngoài (như: Áp lực từ các bên liên quan) và từ môi trường bên trong (như: Nguồn lực tổ chức) mà còn chịu ảnh hưởng quyết định bởi nhận thức của nhà quản trị cấp cao. Ảnh hưởng này thể hiện qua 03 khía cạnh: (1) Nhận thức của nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa áp lực các bên liên quan, nguồn lực tổ chức và áp dụng CLKDTTMT; (2) Từ mối quan hệ trung gian này, nhận thức nhà quản trị cấp cao chịu tác động bởi áp lực từ các bên liên quan và nguồn lực tổ chức để theo đuổi cách tiếp cận môi trường với vai trò là người đứng đầu DN có nhiệm vụ lựa chọn loại hình CLKDTTMT; và (3) Nhận thức của nhà quản trị cấp cao đóng vai trò quyết định trong triển khai thành công CLKDTTMT thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, văn hóa tổ chức, phong cách lãnh đạo và cấu trúc tổ chức để triển khai CLKDTTMT. 







[bookmark: _Toc210824953]1.3. Phát triển các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
[bookmark: _Toc210824954]1.3.1. Mô hình nghiên cứu

Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước 
Áp lực từ người lao động
Cam kết của nhà quản trị cấp cao
Nguồn lực tổ chức
Chiến lược KD thân thiện môi trường
H1
H2
H3
H4
H5
H7
Áp lực từ khách hàng nước ngoài
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh
H8
H9
H10
H11
H6
Biến kiểm soát DN: 
-Quy mô nhân sự
-Doanh thu
-Tổng nguồn vốn
-Tuổi DN 
-Loại hình hoạt động.
H12, H13, H14, H15, H16
Biến kiểm soát Nhà quản trị cấp cao: 
-Độ tuổi
-Trình độ học vấn
-Nhiệm kỳ công tác
-Giới tính
-Vị trí công tác
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Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
[bookmark: _Toc210824956]1.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu
H1- Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H2- Áp lực từ người lao động ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H3- Áp lực từ khách hàng nước ngoài ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H4- Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H5- Nguồn lực tổ chức ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H6- Cam kết của nhà quản trị cấp cao ảnh hưởng thuận chiều tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H7- Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H8- Áp lực từ người lao động ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H9- Áp lực từ khách hàng nước ngoài ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H10- Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H11- Nguồn lực tổ chức ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H12- Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước và áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H13- Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa Áp lực từ người lao động và áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H14- Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa Áp lực từ khách hàng nước ngoài và áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H15- Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa Áp lực từ đối thủ cạnh tranh và áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
H16- Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa Nguồn lực tổ chức và áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam.
[bookmark: _Toc210824958]


CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc210824983]2.1. Giới thiệu bối cảnh nghiên cứu 
[bookmark: _Toc210824984]2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngành dệt may Việt Nam
Trước năm1986: sau khi hoà bình được lập lại vào năm 1954, Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và có điều kiện phát triển kinh tế chi viện Miền Nam đấu tranh chống đế quốc, thống nhất đất nước. Thời kỳ này, ngành dệt may Việt Nam đã được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện đầu tư phát triển. Giai đoạn từ năm 1986 đến 1997: Trước năm 1990, do Việt Nam chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa nên phần lớn sản phẩm dệt may được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Khi thị trường tại các nước Đông Âu sụp đổ, cũng như việc Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường đã khiến cho các doanh nghiệp (phần lớn là doanh nghiệp nhà nước) gặp không ít khó khăn. Trong giai đoạn này, còn có những điểm đáng chú ý khác nữa là chính sách vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành dệt may Việt Nam nói riêng như: Luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài được ban hành là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế. Giai đoạn từ năm 1998 đến nay: Nếu như giai đoạn trước 1998 là quá trình hình thành và định hình ngành công nghiệp dệt may Việt Nam thì giai đoạn này chính là giai đoạn phát triển bằng việc tích cực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các thể chế thương mại song phương và đa phương. Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ có hiệu lực vào năm 2001, gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2006, Hiệp định đối tác thương mại tiến bộ và toàn diện – CPTPP có hiệu lực vào năm 2019, Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU có hiệu lực vào năm 2020, và khoảng 13 Hiệp định tự do thương mại đã có hiệu lực và 03 hiệp định tự do thương mại đang đàm phán. 
[bookmark: _Toc210824985]2.1.2. Tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc Việt Nam tại các thị trường trọng điểm
a.Đối với giá trị xuất khẩu sản phẩm may mặc theo thị trường 
Trong bản tin dệt may số Ất Tỵ (2025) của Hiệp hội dệt may Việt Nam công bố giá trị XK SP vải và may mặc theo thị trường năm 2024, tác giả lấy số liệu này để nhận xét cho xu hướng XK theo thị trường đối với SP may mặc vì giá trị XK may mặc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm khoảng 92,46% tổng giá trị XK vải và may mặc), là xu hướng chủ đạo của XK SP vải và may mặc nói chung. Theo đó, các thị trường XK chủ đạo SP vải và may mặc của Việt Nam có giá trị hơn 1 tỷ USD là: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Canada. 
b. Đối với giá trị xuất khẩu sản phẩm may mặc theo chủng loại sản phẩm
Xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng trên thế giới đang tập trung ở các SP may mặc chính: quần, áo thun, áo jacket, áo sơ mi, quần áo trẻ em, và đồ lót. Trong đó, quần có giá trị XK lớn nhất với giá trị 5,87 tỷ USD, chiếm 15,85%. Đồ lót có giá trị XK thấp nhất trong số các mặt hàng XK chủ đạo của DN dệt may Việt Nam trong năm 2024 với giá trị đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 5,57%. 
[bookmark: _Toc210824988]2.1.3. Các yêu cầu sinh thái đối với sản phẩm may mặc từ một số thị trường xuất khẩu trọng điểm
-Các yêu cầu sinh thái từ cơ quan quản lý của thị trường xuất khẩu: Các SP may mặc không thân thiện môi trường có thể gây ra rủi ro về sức khỏe với người tiêu dùng và làm suy thoái môi trường của quốc gia nhập khẩu, nơi chúng được thải bỏ. Do đó cơ quan quản lý của nước nhập khẩu sẽ ban hành quy định để quản lý các SP không thân thiện môi trường để bảo đảm sự an toàn cho người tiêu dùng và môi trường tự nhiên. Luận án tập trung làm rõ các yêu cầu sinh thái từ các cơ quan quản lý của hai thị trường XK may mặc trọng điểm của Việt Nam là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU). 
[bookmark: _Hlk209533749]-Các yêu cầu sinh thái từ các đối tác khách hàng nhập khẩu: Bên cạnh việc đáp ứng các quy định của cơ quan quản lý các nước nhập khẩu về một SP may mặc không chứa hoặc hạn chế các chất nguy hại đe dọa tới sức khỏe người tiêu dùng và môi trường nước nhập khẩu, các DN XK may mặc Việt Nam còn phải đáp ứng các yêu cầu sinh thái từ đối tác KH nhập khẩu vốn khắt khe hơn. Các yêu cầu này không chỉ dừng lại ở hạn chế hoặc cấm sử dụng các chất nguy hại có trong SP may mặc cuối cùng, mà rộng hơn là nguyên liệu và quy trình sản xuất các SP sợi, vải và may mặc phải bền vững. Điều này xuất phát từ áp lực cạnh tranh trong ngành may mặc toàn cầu ngày càng gia tăng buộc các nhãn hàng phải theo đuổi các chứng nhận sản phẩm thời trang BV để nâng cao khả năng cạnh tranh, từ đó yêu cầu các DN XK may mặc Việt Nam phải đạt được các chứng nhận bền vững có liên quan bao gồm: (1) chứng nhận vật liệu BV; (2) chứng nhận quy trình sản xuất BV; và (3) nhãn sinh thái trên SP.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc210824959]2.2.1. Thiết kế nghiên cứu và quy trình nghiên cứu
[bookmark: _Toc210824960]a. Thiết kế nghiên cứu
Với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tác động của các yếu tố tới áp dụng CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam, tác giả đã sử dụng cách tiếp cận hỗn hợp gồm 03 phương pháp: Phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để triển khai nghiên cứu.
b. Quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu của luận án bao gồm 6 bước: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu chính là đo lường ảnh hưởng của các yếu tố tới CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam. Bước 2: Tổng quan tài liệu nghiên cứu. Dựa trên vấn đề nghiên cứu, tìm kiếm các công trình nghiên cứu có liên quan tới các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng CLKDTTMT của DN nói chung và các DN XK may mặc Việt Nam nói riêng. Bước 3: Đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Bước 4: Nghiên cứu tình huống. Để làm rõ thực tiễn CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam nói chung, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống. Bước 5: Nghiên cứu định tính. Từ kết quả nghiên cứu tình huống xác nhận tính khái quát và độ tin cậy của mô hình nghiên cứu, sử dụng các thang đo trong các tiền nghiên cứu có uy tín đã được tổng quan để đo lường các biến nghiên cứu trong mô hình, tạo thành bảng hỏi và thực hiện tiền thẩm định bảng hỏi. Bước 6: Nghiên cứu định lượng kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 
[bookmark: _Toc210824962]2.2.2. Phương pháp nghiên cứu tình huống
-Mục tiêu : (1) Khám phá sâu thực tiễn áp dụng CLKDTTM: Làm rõ thực trạng các yếu tố cấu thành CLKDTTMT tại các DN điển hình, so sánh để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong các CLMT chức năng cấu thành nên CLKDTTMT của các DN; (2) Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng: Hiểu rõ cách thức áp lực từ các BLQ, nguồn lực tổ chức và cam kết của lãnh đạo ảnh hưởng tới CLKDTTMT tại các DN điển hình, so sánh để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố; (3) Minh họa và bổ trợ cho kết quả định lượng: Cung cấp bằng chứng thực tiễn mang tính khái quát về CLKDTTMT của các DN XK dệt may Việt Nam nói chung dựa trên kết quả nghiên cứu tình huống để hỗ trợ việc kiểm định mô hình lý thuyết.
-Đối tượng: Để đảm bảo dữ liệu thu thập có tính đại diện cho các DN XK may mặc Việt Nam, luận án lựa chọn 02 DN khác biệt về: quy mô KD, loại hình hoạt động, mức độ xuất khẩu và loại hình CLKDTTMT theo đuổi; Từ đó 02 DN được chọn là: (1) Công ty CP Dệt May – Đầu Tư – Thương Mại Thành Công; và (2) Tổng công ty May 10 – Công ty CP. Công ty CP Dệt May – Đầu Tư – Thương Mại Thành Công 
-Phương pháp thu thập dữ liệu: Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 04 đến tháng 06/2025 theo nguyên tắc tam giác hóa dữ liệu (data triangulation) nhằm tăng độ tin cậy và độ sâu của kết quả: Phỏng vấn sâu bán cấu trúc; Tài liệu thứ cấp; Quan sát hiện trường
-Phương pháp xử lý dữ liệu: Dữ liệu định tính thu thập được xử lý và phân tích theo phương pháp phân tích nội dung và mã hóa theo chủ đề theo quy trình của Miles và Huberman (2014).
[bookmark: _Toc210824963]2.2.3. Phương pháp nghiên cứu định tính
[bookmark: _Toc210824964] Xây dựng thang đo
Dựa vào kết quả tổng quan các công trình nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đề xuất, thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu được tham khảo từ các công trình nghiên cứu có uy tín được trình bày trong tổng quan. 
[bookmark: _Toc210824965]Tiền thẩm định bảng hỏi và thiết kế phiếu khảo sát
Thẩm định bảng hỏi được tiến hành với 18 chuyên gia và nhà quản trị cấp cao tại các DN XK may mặc Việt Nam. Trong đó bao gồm 04 chuyên gia là các nhà nghiên cứu có uy tín chuyên về quản trị môi trường và phát triển bền vững tại các viện nghiên cứu và các trường đại học; 08 nhà quản trị cấp cao đang điều hành hoạt động tại các DN XK may mặc có quy mô lớn và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; và 06 chuyên gia từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và các cơ quan quản lý nhà nước.
Sau khi điều chỉnh các thang đo theo ý kiến góp ý của các chuyên gia và nhà quản trị cấp cao của các DN XK may mặc Việt Nam. Tác giả tiến hành xây dựng phiếu điều tra khảo sát chính thức. Phiếu điều tra bao gồm hai phần: Phần I-Yêu cầu các đối tượng điều tra đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT và thực trạng áp dụng CLKDTTMT với tổng số biến quan sát cần đánh giá là 51; Phần 2-Yêu cầu các đối tượng điều tra cung cấp thông tin về DN XK may mặc Việt Nam tham gia khảo sát và các đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng điều tra. 
[bookmark: _Toc210824973]2.2.4. Phương pháp nghiên cứu định lượng 
[bookmark: _Toc210824974][bookmark: _Hlk209595010]Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu
[bookmark: _Hlk209601672]Để đảm bảo tính chính xác và khách quan của các dữ liệu thu thập thì DN được điều tra phải đảm bảo các tiêu chí sau: (1) DN được thành lập và đăng ký KD tại Việt Nam, không có yếu tố nước ngoài (DN liên doanh hoặc DN FDI – đầu tư trực tiếp nước ngoài); (2) Thời gian hoạt động của DN từ 03 năm trở lên tính từ thời điểm thực hiện điều tra là năm 2025; (3) Là các DN may mặc XK hoạt động theo một trong các phương thức: CMT (gia công), FOB/OEM (tự chủ nguyên liệu), ODM (thiết kế gốc), hoặc OBM (thương hiệu gốc); (4) Là các DN XK các SP may mặc. Bên cạnh DN điều tra thì đối tượng điều tra cũng đóng vai trò quan trọng làm nên tính chính xác và khách quan của dữ liệu. Do đó đối tượng điều tra phải là: Chủ tịch hội đồng quản trị, Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị của các DN dệt may hoạt động theo quy mô tập đoàn, trong đó có hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc ra thị trường nước ngoài; Hoặc Giám đốc, Phó giám đốc các DN xuất khẩu sản phẩm may mặc được hạch toán riêng biệt. 
[bookmark: _Toc210824975]Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 
Quy trình kiểm định mô hình nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam” dựa trên việc sử dụng phần mềm SPSS 26.0 và phần mềm Smart-PLS 3.3.3 bao gồm các nội dung: (1) Mã hóa dữ liệu và chạy thống kê mô tả; (2) Đánh giá mô hình đo lường các biến bậc 1; (3) Đánh giá mô hình cấu trúc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ; (4) Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm khảo sát. 
[bookmark: _Toc210824978]2.2.5. Tổng quan mẫu nghiên cứu
a.Tổng quan mẫu nghiên cứu dựa trên các đặc điểm của doanh nghiệp
Phần lớn DN trong mẫu thuộc loại hình DN nhà nước (172/236 DN, chiếm 72,9%). Về tuổi của DN, phần lớn DN trong mẫu có thời gian hoạt động trong ngành dệt may từ 20 năm trở lên (97/236 DN, chiếm 41,1%). Về vị trí địa lý của các DN trong mẫu, phần lớn DN đến từ thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 25,85%), và thành phố Hà Nội (chiếm 25%) là các địa phương có số lượng doanh nghiệp dệt may nhiều nhất cả nước. Phần lớn DN  trong mẫu có Quy mô nhân sự từ 200 người trở lên (chiếm 39%), Doanh thu năm 2024 từ 200 tỷ VNĐ trở lên (chiếm 30,9%), Tổng nguồn vốn năm 2024 từ 100 tỷ VNĐ trở lên (chiếm 47%). Từ đó, có thể kết luận phần lớn DN trong mẫu có quy mô KD lớn.
b.Tổng quan mẫu nghiên cứu dựa trên các đặc điểm đối tượng điều tra: 
Phần lớn mẫu nghiên cứu có độ tuổi từ 50 đến 61 tuổi (47%); phần lớn nhà quản trị cấp cao trong các DN trong mẫu nghiên cứu là nam giới (66,9%); Các nhà quản trị cấp cao có trình độ học vấn cao chiếm đa số trong mẫu nghiên cứu với tỷ lệ 53%  với trình độ đại học; các nhà quản trị cấp cao có nhiệm kỳ công tác từ 10 năm trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (đạt 63,1%); vị trí phó giám đốc và giám đốc DN trong mẫu nghiên cứu chiếm tỷ trọng cao nhất với 28,8% và 26,3%.
[bookmark: _Toc210824982]


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả nghiên cứu tình huống Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam điển hình
Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam điển hình, luận án có một số kết luận về thực tiễn CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam nói chung: 
-Một là, trình độ phát triển CLKDTTMT của Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công với định hướng tuần hoàn tiến bộ hơn so với CLKDTTMT của Tổng công ty May 10 – Công ty CP vẫn chủ yếu mang tính bị động. Tuy nhiên, điểm chung trong CLKDTTMT của 02 DN đều chưa chú trọng vào 02 CL môi trường chức năng có giá trị gia tăng cao là CL nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh, và CL marketing xanh, đây là hạn chế chung của các DN XK may mặc Việt Nam.
-Hai là, 02 DN đã có sự chú trọng vào CL thu mua xanh trong bối cảnh ô nhiễm nghiêm trọng trong vòng đời của sản phẩm may mặc chủ yếu đến từ các công đoạn sản xuất nguyên liệu. Đối với Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công là tự đầu tư máy móc/công nghệ để sản xuất nguyên liệu tái chế và bền vững và đạt được các chứng nhận bền vững, trong khi Tổng công ty May 10 – Công ty CP hợp tác chặt chẽ với các nhà cung ứng bền vững. 
-Ba là, 02 DN cũng quan tâm tới CL sản xuất xanh vì đây là năng lực lõi của các DN XK may mặc định hướng gia công, cũng gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nhận được nhiều yêu cầu xanh hóa từ các thị trường XK. Tuy nhiên Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công đạt được nhiều chứng nhận bền vững hơn, trong khi Tổng công ty May 10 – Công ty CP chủ yếu dừng lại ở các giải pháp MT rời rạc, chưa hệ thống.
-Bốn là, có sự đối lập trong mức độ đầu tư cho CL quản trị nguồn nhân lực xanh tại 02 DN. Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công có bộ phận quản lý năng lượng và giao các mục tiêu tiết kiệm năng lượng cho các phòng ban, đào tạo kiến thức và kỹ năng bảo vệ MT trong DN, thưởng cho các sáng kiến tiết kiệm năng lượng có giá trị thực tiễn lớn. Trong khi Tổng công ty May 10 – Công ty CP chỉ dừng lại ở đào tạo kiến thức và kỹ năng bảo vệ MT. 
-Năm là, cả hai DN đều chung nhận định các động cơ bên ngoài chủ yếu thúc đẩy CLKDTTMT là áp lực từ các BLQ sơ cấp: KH nước ngoài, ĐTCT, cơ quan QL trong nước. Các yếu tố bên trong đóng vai trò quyết định loại hình và tính hiệu quả của CLKDTTMT là các nguồn lực tổ chức và cam kết nhà quản trị cấp cao về MT. Trong đó, áp lực từ KH nước ngoài, ĐTCT, Nguồn lực tổ chức, cam kết nhà quản trị cấp cao có ảnh hưởng lớn tới CLKDTTMT. Có sự khác biệt trong nhận định về áp lực từ cơ quan QL trong nước, Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công cảm nhận áp lực này lớn hơn, trong khi Tổng công ty May 10 – Công ty CP cảm nhận thấp hơn. 
-Sáu là, hai DN cũng cho rằng áp lực từ người lao động không ảnh hưởng tới theo đuổi CLKDTTMT và cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT do những hạn chế về quyền lực và nhận thức. Tuy nhiên, kết quả này cần được kiểm chứng thêm bằng nghiên cứu định lượng để xác nhận. 
-Bảy là, Cam kết nhà quản trị cấp cao về MT giữ vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực các BLQ sơ cấp, Nguồn lực tổ chức và CLKDTTMT. Sự khác biệt về các giá trị cá nhân qua các yếu tố nhân khẩu học: độ tuổi, trình độ học vấn, và nhiệm kỳ công tác chi phối nhận thức và cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT, từ đó thúc đẩy 02 DN theo đuổi 02 loại hình CLKDTTMT khác nhau.
[bookmark: _Toc210824996]3.2. Kết quả điều tra các yếu tố ảnh hưởng và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam
[bookmark: _Toc210824997]3.2.1. Kết quả điều tra các yếu tố ảnh hưởng tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam
Để làm rõ thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam, luận án tập trung vào 06 yếu tố nổi bật đã được khẳng định trong tổng quan các công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam, bao gồm: Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước, Áp lực từ người lao động, Áp lực từ KH nước ngoài, Áp lực từ ĐTCT, Nguồn lực tổ chức, và Cam kết của nhà quản trị cấp cao. 
[bookmark: _Toc210825004]3.2.2. Kết quả điều tra Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam
Để làm rõ thực trạng áp dụng CLKDTTMT tại các DN XK may mặc Việt Nam, luận án nghiên cứu thực trạng áp dụng 05 CL môi trường tại các lĩnh vực chức năng khác nhau trong chuỗi giá trị của DN góp phần tạo nên LTCT về MT vượt trội (Banerjee, 2001; Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang, 2021; Bıçakcıoğlu, 2018). Các CL này bao gồm: CL nghiên cứu và phát triển SP xanh, CL thu mua xanh, CL sản xuất xanh, CL Marketing xanh, và CL Quản trị nhân lực xanh. 
[bookmark: _Toc210825021]3.3. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
[bookmark: _Toc210825022]3.3.1.Kiểm định sai lệch do phương pháp
Kết quả là chỉ duy nhất một nhân tố được trích với tổng phương sai được trích là 42,083% < 50% theo tiêu chuẩn của Podsakoff & cộng sự (2003), do đó có thể kết luận không có sai lệch do phương pháp (CMV) trong nghiên cứu. Từ đó, luận án tiếp tục các bước phân tích dữ liệu tiếp theo. 
[bookmark: _Toc210825024]3.3.2.Kiểm định mô hình đo lường
Để có thể kiểm định được các giả thuyết trong mô hình cấu trúc, cần kiểm định giá trị các biến quan sát thông qua: đánh giá chất lượng, độ tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt của các biến quan sát, bước này được gọi là kiểm định mô hình đo lường. Sau khi chạy PLS Algorithm trên phần mềm Smart-PLS phiên bản 3.3.3,  kết quả là các biến quan sát đều đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt.
[bookmark: _Toc210825028]3.3.3. Kiểm định mô hình cấu trúc 
3.3.3.1. Đánh giá lại chất lượng, độ tin cậy, tính hội tụ, tính phân biệt của các biến quan sát sau khi chuyển đổi Biến bậc 2-CLKDTTMT thành Biến bậc 1
Do CLKDTTMT (ENSTR) đã chuyển đổi thành biến bậc 1 và các biến CLMT cấp chức năng đã chuyển đổi thành các biến quan sát, do đó cần thiết phải đánh giá lại chất lượng, độ tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt của các biến quan sát. Kết quả là các biến quan sát đều đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt.
3.3.3.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
a. Kiểm định các mối quan hệ trực tiếp
Luận án kiểm định các giả thuyết nghiên cứu các mối quan hệ trực tiếp thông qua các chỉ số bao gồm: Hệ số tác động chuẩn hóa (Original Sample), Giá trị P-Value, Giá trị T-Value. Tiêu chuẩn để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nghiên cứu là: Giá trị T-Value >1,65, Giá trị P-Value <0,05. Đối chiếu với Bảng 3.20 được trích xuất từ kết quả chạy Bootstrap trên phần mềm Smart-PLS phiên bản 3.3.3 cho thấy rằng: các giả thuyết H1; H3; H4; H5; H6; H7; H9; H10; H11 được thông qua với Giá trị T-Value tương ứng là: 2,652; 7,943; 6,345; 6,377; 9,217; 3,532; 5,448; 4,170; 5,636 (đều lớn hơn 1,65); Và Giá trị P-Value phần lớn đạt giá trị: 0,000, ngoại trừ Giả thuyết H1 đạt giá trị: 0,008 (đều nhỏ hơn 0,05). 
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Bảng 3.20: Kết quả kiểm định các mối quan hệ trực tiếp
	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Hệ số
Tác động chuẩn hóa
	T-Value
	P-Value
	Hệ số f2
	Kết quả kiểm định

	H1
	Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (GOVP  ENSTR)
	0,121
	2,652
	0,008
	0,05
	Chấp nhận

	H2
	Áp lực từ người lao động ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (EMP  ENSTR)
	0,043
	1,187
	0,236
	0,007
	Bác bỏ

	H3
	Áp lực từ khách hàng nước ngoài ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (CUSP  ENSTR)
	0,204
	7,943
	0,000
	0,141
	Chấp nhận

	H4
	Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (COMP  ENSTR)
	0,188
	6,345
	0,000
	0,128
	Chấp nhận

	H5
	Nguồn lực tổ chức ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (RESA  ENSTR)
	0,310
	6,377
	0,000
	0,255
	Chấp nhận

	H6
	Cam kết nhà quản trị cấp cao ảnh hưởng thuận chiều tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (TOMC  ENSTR)
	0,344
	9,217
	0,000
	0,270
	Chấp nhận

	H7
	Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường (GOVP  TOMC)
	0,193
	3,532
	0,000
	0,06
	Chấp nhận

	H8
	Áp lực từ người lao động ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường (EMP  TOMC)
	0,076
	1,489
	0,137
	0,009
	Bác bỏ

	H9
	Áp lực từ khách hàng nước ngoài ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường (CUSP  TOMC) 
	0,270
	5,448
	0,000
	0,122
	Chấp nhận

	H10
	Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường (COMP  TOMC)
	0,229
	4,170
	0,000
	
0,091
	Chấp nhận

	H11
	Nguồn lực tổ chức ảnh hưởng thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường (RESA  TOMC)
	0,280
	5,636
	0,000
	0,100
	Chấp nhận


(Nguồn: tác giả tổng hợp từ phần mềm Smart-PLS 3.3.3)
b. Kiểm định các mối quan hệ trung gian
Tương tự như kiểm định các mối quan hệ trực tiếp, luận án sử dụng các chỉ số: Hệ số tác động chuẩn hóa (Original Sample), Giá trị P-Value, Giá trị T-Value để kiểm định các mối quan hệ trung gian. Tiêu chuẩn để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nghiên cứu là: Giá trị T-Value >1,65, Giá trị P-Value <0,05. Đối chiếu với Bảng 3.21 được trích xuất từ mục Specific Indirect Effect trong kết quả Bootstrap, có thể nhận thấy vai trò trung gian của Cam kết nhà quản trị cấp cao được khẳng định trong phần lớn các mối quan hệ giữa Áp lực các BLQ (gồm: Áp lực từ cơ quan QL trong nước, Áp lực từ KH nước ngoài, và Áp lực từ ĐTCT) và Nguồn lực tổ chức tới CLKDTTMT tương ứng với các giả thuyết: H12, H14, H15, H16 với Giá trị P-Value lần lượt là: 0,002; 0,000; 0,000; 0,000 (nhỏ hơn 0,05); và Giá trị T-Value lần lượt là: 3,166; 4,766; 4,009; 5,077 (lớn hơn 1,65). Tuy nhiên, vai trò trung gian của Cam kết nhà quản trị cấp cao không được xác nhận trong mối quan hệ giữa Áp lực từ người lao động tới theo đuổi CLKDTTMT với Giá trị P-Value là: 0,143 > 0,05; và Giá trị T-Value là: 1,466 < 1,65. 
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	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Hệ số
Tác động chuẩn hóa
	T-Value
	P-Value
	Kết quả kiểm định

	H12
	Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (GOVP  TOMC  ENSTR)
	0,066
	3,166
	0,002
	Chấp nhận

	H13
	Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực từ người lao động và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (EMP  TOMC  ENSTR)
	0,026
	1,466
	0,143
	Bác bỏ

	H14
	Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực từ khách hàng nước ngoài và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (CUSP  TOMC  ENSTR)
	0,093
	4,766
	0,000
	Chấp nhận

	H15
	Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Áp lực từ đối thủ cạnh tranh và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (COMP  TOMC  ENSTR)
	0,079
	4,009
	0,000
	Chấp nhận

	H16
	Cam kết nhà quản trị cấp cao đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Nguồn lực tổ chức và Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (RESA  TOMC  ENSTR)
	0,096
	5,077
	0,000
	Chấp nhận


(Nguồn: tác giả tổng hợp từ phần mềm Smart-PLS 3.3.3)
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-Phân tích sự khác biệt trong Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường giữa các nhóm đối tương khảo sát: thông qua sử dụng kĩ thuật One-way ANOVA, kết quả là: độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian giữ chức vụ quản trị cấp cao có ảnh hưởng tới mức độ cam kết của nhà quản trị cấp cao tới môi trường. Trong khi giới tính và vị trí chức vụ nhà quản trị cấp cao không ảnh hưởng.
[bookmark: _Toc210825012]-Phân tích sự khác biệt trong Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường giữa các nhóm đối tương khảo sát: thông qua sử dụng kĩ thuật One-way ANOVA, kết quả là: quy mô nhân sự, tổng nguồn vốn kinh doanh, doanh thu, và loại hình hoạt động có ảnh hưởng tới mức độ đầu tư cho CLKDTTMT, trong khi tuổi của doanh nghiệp không ảnh hưởng. 
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
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a. Ảnh hưởng của các yếu tố tới Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường
- Cam kết nhà quản trị cấp cao (TOMC) có tác động mạnh mẽ và lớn nhất tới theo đuổi CLKDTTMT (ENSTR) của các DN XK may mặc Việt Nam với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt 0,344 và hệ số f2 là 0,270. Kết quả nghiên cứu này đồng nhất với nhiều nghiên cứu của Kitsis & Chen (2021); Phạm Anh Nguyên (2022); Đỗ Thị Bình (2020), Jiao & cộng sự (2020) và Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022). 
-Nguồn lực tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ và đứng thứ hai trong số các yếu tố tác động tới CLKDTTMT tại các DN XK may mặc Việt Nam với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,310 và Hệ số f2 đạt: 0,255. Kết quả nghiên cứu này thống nhất với các kết quả nghiên cứu của Jiao & cộng sự (2020); Leonidou & cộng sự (2017); Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022); Begum & cộng sự (2023); Trần Xuân Phúc & cộng sự (2025); Trần Thùy Linh & Đỗ Đức Bình (2024); Phạm Anh Nguyên (2022). 
-Tiếp theo, kết quả nghiên cứu của luận án xác nhận Áp lực từ KH nước ngoài có tác động quan trọng tới CLKDTTMT với Hệ số tác động chuẩn hóa là: 0,204 và Giá trị f2 là: 0,141. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022); Dai & cộng sự (2018); Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang (2021); Đỗ Thị Bình (2020); Tuy nhiên mâu thuẫn với kết quả nghiên cứu của Phạm Anh Nguyên (2022). 
-Tương tự, Áp lực từ ĐTCT cũng có những ảnh hưởng đáng chú ý tới theo đuổi CLKDTTMT tại các DN XK may mặc Việt Nam với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,188 và Hệ số f2 đạt: 0,128. Kết quả nghiên cứu của luận án đồng nhất với nghiên cứu của Dai & cộng sự (2018); Qi & cộng sự (2021); Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang (2021); Trần Thùy Linh & Đỗ Đức Bình (2024); Nhưng đối lập với kết quả nghiên cứu của Phan & Baird (2015). 
-Tiếp theo, kết quả nghiên cứu của luận án cũng xác nhận tác động của Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước tới CLKDTTMT với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,121 và Hệ số f2 đạt: 0,05 tiệm cận gần mức 0,02. Kết quả nghiên cứu này trùng lặp với nghiên cứu của Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022); Phan & Baird (2015); Qi & cộng sự (2021); Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang (2021); Trần Thùy Linh & Đỗ Đức Bình (2024); Phạm Anh Nguyên (2022). 
	-Cuối cùng, luận án không tìm thấy tác động của Áp lực từ người lao động lên việc theo đuổi CLKDTTMT với Giá trị P-Value là: 0,236; Giá trị T-Value là: 1,187; Giá trị f2 là: 0,007. Kết quả nghiên cứu này trái ngược với nghiên cứu của Bıçakcıoğlu-Peynirci & Tanyeri (2022). 
b. Ảnh hưởng của các yếu tố tới Cam kết nhà quản trị cấp cao
-Tác động của Nguồn lực tổ chức tới Cam kết nhà quản trị cấp cao: 
So sánh với tác động từ Áp lực các BLQ, Nguồn lực tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và tích cực tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,280 và Hệ số f2 đạt: 0,100. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu của Jiao & cộng sự (2020). Điểm đáng chú ý là ảnh hưởng của Nguồn lực tổ chức tới Triển khai CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam lớn hơn Cam kết của nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,310. 
-Tác động của Áp lực các bên liên quan sơ cấp tới Cam kết nhà quản trị cấp cao:
Áp lực từ KH nước ngoài có tác động mạnh mẽ và thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,270 và Hệ số f2 là: 0,122. Tiếp theo, Áp lực từ ĐTCT cũng có tác động mạnh mẽ và thuận chiều tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Hệ số tác động chuẩn hóa là: 0,229 và Hệ số f2 là: 0,091. Cuối cùng, Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước cũng có tác động đáng chú ý với Hệ số tác động chuẩn hóa đạt: 0,188 và Hệ số f2 đạt: 0,06. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Dubey & cộng sự (2019) với vai trò của Áp lực từ cơ quan quản lý và Áp lực từ ĐTCT thể hiện qua Biến tiềm ẩn- Áp lực cưỡng chế và Biến tiềm ẩn- Áp lực bắt chước; Nghiên cứu của Dai & cộng sự (2014) với vai trò của Áp lực từ ĐTCT; một số nghiên cứu khác xác nhận vai trò của Áp lực các BLQ nói chung với Cam kết của nhà quản trị cấp cao với bảo vệ MT như: Jiao & cộng sự (2020); Kitsis & Chen (2021). 
Tương tự như kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới CLKDTTMT, luận án không tìm thấy tác động của Áp lực từ người lao động lên Cam kết của nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Giá trị P-Value, Giá trị T-Value và Hệ số f2 lần lượt là: 0,137 (> 0,05); 1,489 (< 1,65); 0,009 (< 0,02). Kết quả này không thể so sánh với các nghiên cứu coi Áp lực từ người lao động là một Biến tiềm ẩn độc lập tác động lên Cam kết nhà quản trị cấp cao vì không tồn tại nghiên cứu, nhưng khi so sánh với các nghiên cứu coi Áp lực từ người lao động là một biến quan sát trong tổng thể Biến tiềm ẩn – Áp lực từ BLQ thì kết quả này đối lập với các nghiên cứu của Jiao & cộng sự (2020), Kitsis & Chen (2021). 
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Từ kết quả kiểm định các mối quan hệ gián tiếp, có thể khẳng định rằng tồn tại mối quan hệ gián tiếp ở mức độ tác động thấp giữa Nguồn lực tổ chức, Áp lực từ KH nước ngoài, Áp lực từ ĐTCT, và Áp lực từ cơ quan quản lý trong nước tới theo đuổi CLKDTTMT thông qua vai trò trung gian của Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT với Hệ số tác động chuẩn hóa lần lượt là: 0,096; 0,093; 0,079; 0,066. Kết quả nghiên cứu này có cơ sở lý thuyết vững chắc từ Thuyết quản lý cấp trên – Upper Echelon Theory trong đó nhấn mạnh tới các đặc điểm cá nhân của nhà quản trị cấp cao như: tính cách, kinh nghiệm, kiến thức và các đặc điểm nhân khẩu học như: tuổi tác, trình độ học vấn, nhiệm kỳ công tác, nền tảng chức năng có thể chi phối tới Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ MT, từ đó ảnh hưởng tới lựa chọn CLKDTTMT. 
4.1.3. Đánh giá về các mối quan hệ kiểm soát
Độ tuổi càng cao và Thời gian giữ chức vụ quản trị cấp cao càng lâu thì mức độ Cam kết của nhà quản trị cấp cao về MT càng giảm, trong khi Trình độ học vấn càng cao thì mức độ Cam kết cho MT của nhà quản trị cấp cao càng lớn. Ngoài ra, các biến số còn lại không ảnh hưởng. Quy mô nhân sự, Doanh thu, Tổng nguồn vốn càng lớn thì mức độ đầu tư cho CLKDTTMT càng cao. Trái lại, Loại hình hoạt động của DN có tỷ trọng vốn nhà nước càng lớn thì mức độ đầu tư cho CLKDTTMT càng thấp. Cuối cùng, biến số tuổi DN không ảnh hưởng tới mức độ đầu tư cho CLKDTTMT.
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Tiềm năng tăng trưởng của ngành dệt may Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn do các biện pháp thuế quan từ Chính phủ Hoa Kỳ, tuy nhiên tăng trưởng dài hạn vẫn được đảm bảo do Trung Quốc và Việt Nam có thế mạnh sản xuất hàng may mặc có độ phức tạp, đòi hỏi trình độ lao động cao trong khi Trung Quốc bị áp đặt mức thuế quan cao vì căng thẳng chính trị và thương mại thì lựa chọn thay thế còn lại là Việt Nam, trong khi các quốc gia xuất khẩu dệt may còn lại chủ yếu sản xuất hàng may mặc đơn giản. Tuy nhiên, về dài hạn ngành dệt may Việt Nam cần chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động nguyên liệu từ trong nước, tạo điều kiện giảm giá thành sản xuất, giảm mức thuế đánh vào nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu từ các thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị xuất khẩu. 
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Một là, phát triển ngành Dệt May theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa; cải thiện cơ cấu SP, tập trung phát triển các SP có giá trị gia tăng cao; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của ngành Dệt May Việt Nam. Hai là, Đẩy mạnh chuyển từ gia công sản xuất sang các hình thức đòi hỏi năng lực cao hơn về quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng thương hiệu trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại gắn với hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động và bảo vệ MT theo chuẩn mực quốc tế. Ba là, thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt May; chú trọng đến sản xuất vải, vải nhân tạo, khuyến khích sản xuất vải từ sợi sản xuất trong nước nhằm giảm nhập khẩu, tác động tích cực đến mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị và cung ứng hoàn chỉnh trong ngành Dệt May, đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như đẩy mạnh quá trình nội địa hóa, cải thiện và giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về trình độ và năng suất với các nước có nền kinh tế phát triển cao hơn. Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (năng lực nghiên cứu, thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, quản lý) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0.
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-Giải pháp tăng cường áp dụng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh: Thứ nhất, các DN XK may mặc Việt Nam cần có các cơ chế đặc thù để thu hút đội ngũ chuyên gia thiết kế, đặc biệt là thiết kế vì sinh thái có tài năng ở trong nước và nước ngoài về làm việc và cống hiến lâu dài cho DN. Thứ hai, các DN XK may mặc Việt Nam cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn để cải thiện cơ sở hạ tầng của các trung tâm nghiên cứu và phát triển/thiết kế SP may mặc để cải thiện năng lực sáng tạo của đội ngũ chuyên gia thiết kế hướng tới các thiết kế TTMT. Thứ ba, bên cạnh đào tạo nâng cao trình độ thiết kế sinh thái cho đội ngũ nhà thiết kế hiện tại và thu hút nhân tài là các chuyên gia thiết kế môi trường từ trong nước và nước ngoài, các DN XK may mặc Việt Nam có thể thuê ngoài các tổ chức và cá nhân chuyên về thiết kế SP may mặc TTMT có uy tín để cải thiện năng lực nghiên cứu và phát triển SP. Thứ tư, các DN XK may mặc Việt Nam cần chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung ứng trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về MT để củng cố năng lực nghiên cứu và phát triển SP may mặc TTMT dựa trên sự đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu đáp ứng cho các tiêu chuẩn thiết kế khác nhau. Thứ năm, do thiết kế SP may mặc là nền tảng để hạn chế và ngăn chặn ô nhiễm trong toàn bộ chuỗi cung ứng SP dệt may, do đó định hướng trong CL thiết kế SP may mặc của các DN XK may mặc Việt Nam cần tập trung vào: Hạn chế sử dụng các nguyên liệu không thân thiện với môi trường; Thiết kế hướng tới tái sử dụng; Thiết kế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tái chế; Thiết kế hướng tới sử dụng tài nguyên hiệu quả: 
-Giải pháp tăng cường áp dụng chiến lược thu mua xanh: Một là, các DN XK may mặc Việt Nam cần chủ động cập nhật các xu hướng chứng nhận bền vững toàn cầu được áp dụng cho ngành dệt may, cụ thể là cho các DN sợi và dệt nhuộm/in, từ đó yêu cầu các nhà cung ứng cần đáp ứng tiêu chuẩn để bảo vệ MT trong bối cảnh các nhà cung ứng ở thượng nguồn gây ô nhiễm MT nghiêm trọng và chắc chắn được yêu cầu phải TTMT hơn từ các thị trường XK và các BLQ. Hai là, đối với các DN XK may mặc Việt Nam đang hoạt động theo phương thức gia công (CMT) (chiếm phần lớn trong các DN XK may mặc) cần tích cực và chủ động tìm kiếm các đối tác cung ứng đáp ứng được các tiêu chuẩn về TTMT trong SP và quy trình sản xuất từ các quốc gia có LTCT trong ngành dệt may. Ba là, các DN XK may mặc Việt Nam cần chủ động trong hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà cung ứng để không ngừng gia tăng hiệu suất môi trường từ các chứng nhận bền vững môi trường được yêu cầu từ các thị trường XK để chủ động ứng phó với các nhu cầu ngày càng khắt khe hơn về bảo vệ MT. 
-Giải pháp tăng cường áp dụng chiến lược sản xuất xanh: Một là, các DN XK may mặc Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ ngăn chặn ô nhiễm không khí là nồi hơi sử dụng năng lượng sinh khối và năng lượng tái tạo để cung cấp hơi cho hoạt động làm phẳng SP. Hai là, các DN XK may mặc Việt Nam cần có giải pháp hệ thống để tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất và KD. Ba là, để giải quyết tình trạng rác thải vải vụn chưa được xử lý một cách triệt để, có 02 phương án được đề xuất: Các DN may mặc chủ động đa dạng hóa sang các đơn vị KDCL (SBU) mới là sản xuất sợi và sản xuất vải thành phẩm; Các DN may mặc hợp tác với các nhà cung ứng trong và ngoài nước để thực hiện tái chế vải vụn thành nguyên liệu đầu vào là vải tái chế. Bốn là, các DN XK may mặc Việt Nam cần áp dụng Hệ thống quản trị môi trường một cách toàn diện để kiểm soát ô nhiễm môi trường, 
[bookmark: _Hlk188738469]Giải pháp tăng cường áp dụng chiến lược marketing xanh: Một là, các DN XK may mặc Việt Nam cần chú trọng tới chất lượng SP, đóng gói và dịch vụ để bảo vệ MT. Hai là, các DN XK may mặc Việt Nam cần phải cắt giảm hiệu quả chi phí để cung ứng một SP may mặc thân thiện môi trường với mức giá ưu đãi hơn. Ba là, các DN XK may mặc Việt Nam cần huy động nguồn lực để xây dựng các cửa hàng phân phối độc quyền tại các thị trường XK. Bốn là, các DN XK may mặc Việt Nam cần triển khai các chương trình truyền thông, xúc tiến đa dạng và đáng tin cậy cho các SP may mặc thân thiện môi trường để thu hút và tạo lòng tin với KH tại các thị trường XK. 
-Giải pháp tăng cường áp dụng chiến lược quản trị nguồn nhân lực xanh: Một là, cần thiết và quan trọng nhất đối với các DN XK may mặc Việt Nam là thiết lập phòng ban phụ trách về vấn đề bảo vệ MT để triển khai quản trị MT một cách toàn diện trong toàn bộ DN. Hai là, giáo dục ý thức bảo vệ MT cho người lao động và trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy người lao động có các ý tưởng sáng tạo về bảo vệ MT. Ba là, để khuyến khích các ý tưởng sáng tạo trong bảo vệ MT, DN cần có cơ chế đãi ngộ xứng đáng với người lao động. 
[bookmark: _Toc210825050]4.3.2. Hàm ý chính sách đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nhà nước 
[bookmark: _Toc210825051]Một là, các cơ quan QL vĩ mô nhà nước cần điều chỉnh lại các quy định trong pháp luật MT theo hướng chặt chẽ hơn để quản lý chất thải của các DN XK may mặc Việt Nam trước khi thải ra MT. Hai là, các cơ quan QL vĩ mô nhà nước cần ban hành các chính sách hỗ trợ vay vốn với ưu đãi về lãi vay và thời gian hoàn vốn để các DN XK may mặc Việt Nam có thể đầu tư một cách bài bản các máy móc, công nghệ, dây chuyền sản xuất TTMT. Ba là, các cơ quan QL vĩ mô nhà nước cần ban hành các chính sách để phát triển các DN phụ trợ để hỗ trợ cho sự phát triển của các DN XK may mặc Việt Nam. Bốn là, các cơ quan QL vĩ mô nhà nước cần quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về quản trị MT để cung ứng cho các DN trong ngành dệt may. 
4.3.3. Hàm ý chính sách đối với Hiệp hội dệt may Việt Nam
Một là, tổng hợp những khó khăn mà các DN trong toàn ngành dệt may găp phải trong quá trình áp dụng các sáng kiến MT và đề xuất giải pháp tháo gỡ từ phía các cơ quan QL vĩ mô nhà nước nhằm thúc đẩy xanh hóa trong toàn ngành dệt may Việt Nam. Hai là, thúc đẩy sự hợp tác giữa Hiệp hội dệt may Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ (NGOs) vể bảo vệ MT trong chia sẻ các kinh nghiệm quản trị, công nghệ thân thiện MT và nguồn vốn xanh. Ba là, thúc đẩy sự hợp tác trong nội bộ các DN của Hiệp hội dệt may Việt Nam thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm của những DN thành công trong áp dụng các sáng kiến MT. Bốn là, thiết lập các tiêu chuẩn MT bắt buộc và yêu cầu các DN là thành viên của Hiệp hội dệt may Việt Nam phải đáp ứng để tiếp tục nhận được những lợi ích từ tham gia Hiệp hội. 










KẾT LUẬN

Dệt may nói chung cũng được biết là một trong những ngành gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới trong suốt vòng đời của một sản phẩm may mặc. Do đó, các thị trường tiêu thụ chủ đạo của các DN XK may mặc Việt Nam, đặc biệt là các thị trường tại các quốc gia phát triển đang ngày càng đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn liên quan tới các tiêu chuẩn TTMT và yêu cầu các DN XK may mặc Việt Nam phải đáp ứng. Do đó, đề tài luận án: “Nghiên cứu chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc Việt Nam” trở thành một vấn đề cấp thiết để xanh hóa các hoạt động nội bộ và yêu cầu các đối tác cung ứng ở thượng nguồn và người tiêu dùng làm điều tương tự để tối thiểu hóa ô nhiễm trong toàn bộ chuỗi cung ứng của sản phẩm may mặc, từ đó giúp các DN XK may mặc Việt Nam có thể mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu. Sau quá trình nghiên cứu, luận án đã đạt được một số kết quả sau: 
1. Về mặt lý luận, hệ thống hóa được một số cơ sở lý luận về CL môi trường, CL kinh doanh thân thiện môi trường, các yếu tố cấu thành CL kinh doanh thân thiện môi trường. 
2. Về kết quả nghiên cứu, luận án xác nhận các kết quả nghiên cứu quan trọng: các DN XK may mặc Việt Nam đang chủ yếu áp dụng CLKDTTMT thông qua CL thu mua xanh và CL sản xuất xanh. Kết quả nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò trung gian quan trọng của Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ môi trường trong các mối quan hệ giữa các yếu tố Áp lực từ các bên liên quan sơ cấp: Khách hàng nước ngoài, Đối thủ cạnh tranh, Cơ quan quản lý trong nước và yếu tố Nguồn lực tổ chức tới CLKDTTMT của các DN XK may mặc Việt Nam. 
Thêm vào đó, luận án tìm thấy sự khác biệt trong Cam kết nhà quản trị cấp cao về môi trường dựa trên các yếu tố nhân khẩu học về: độ tuổi, trình độ học vấn, và nhiệm kỳ công tác. Luận án cũng tìm thấy sự khác biệt trong triển khai CLKDTTMT giữa các DN XK may mặc khác nhau về: quy mô nhân sự, doanh thu, tổng nguồn vốn, và loại hình hoạt động. 
3.Về giải pháp, luận án đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị để tăng cường áp dụng CLKDTTMT cho các DN XK may mặc Việt Nam. Trong đó giải pháp đối với DN tập trung vào 05 nhóm giải pháp tăng cường áp dụng các CLMT cấp chức năng. Bên cạnh đó, luận án đề xuất các kiến nghị đối với cơ quan quản lý vĩ mô nhà nước tạo điều kiện về thể chế, và kiến nghị với Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) nhằm bảo vệ lợi ích và thúc đẩy sự hợp tác trong nội bộ các DN XK may mặc, giữa các DN XK may mặc với các DN khác trong chuỗi cung ứng dệt may và với các tổ chức bên ngoài. 
Bên cạnh thành công, kết quả nghiên cứu của luận án cũng bộc lộ những hạn chế về: Thứ nhất, hạn chế về mẫu nghiên cứu. Do hạn chế về nguồn lực và thời gian để triển khai nghiên cứu, do đó luận án chỉ tiếp cận được số lượng mẫu hạn chế. Thứ hai, hạn chế về tính đại diện của Cam kết nhà quản trị cấp cao về bảo vệ môi trường. Thứ ba, hạn chế về bối cảnh thị trường nghiên cứu. Với sự bất định và rủi ro của thị trường XK, thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ tư, hạn chế trong giải pháp và kiến nghị đề xuất. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu luận án, tác giả chủ động đề xuất các giải pháp, tuy nhiên các giải pháp này có thể chưa toàn diện. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể tham khảo thêm ý kiến của các nhà quản trị cấp cao để có được các giải pháp và kiến nghị toàn diện hơn. Thứ năm, hạn chế trong đánh giá sự khác biệt về cam kết nhà quản trị cấp cao dựa trên các yếu tố nhân khẩu học. 

